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HÌNH THỨC THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 
Đón trẻ Trò chuyện về ngày 

nghỉ của bé 
Chơi trò chơi với 

ngón tay 
Hát các bài hát mà 

trẻ thuộc 
Ôn các thao tác rửa 

tay 
Vận động với nhạc 

theo ý thích 
Thể dục sáng Hô hấp: Tập hít vào, thở ra  

Tay4: Đưa hai tay ra phía sau ,kết hợp lắc tay 
Bụng 3:Vặn người sang 2 bên 
Chân 2: Co duỗi chân 
Bật: bật tại chỗ 

Giờ học 
 

Nhận biết màu xanh 
lá cây 
THỨ 2 Nhận biết 
màu xanh lá 
cây.docx 

HĐVĐV : đóng mở 
nắp hộp 
THỨ 3 HĐVĐV 
Đóng mở nắp 
hộp.docx 

PTNN:  
Đây là gì? – Đặt ở 

đâu? 
THỨ 4  PTNN Đây 

là gì -Đặt ở 
đâu.docx 

VĐTN : Lời chào 
buổi sáng 

thứ 5 VĐTN Lời 
chào buổi sáng.docx 

TD Nhón nhặt 
bòng 

Thứ 6 thể dục 
Nhón nhặt 
bóng.docx 

 Làm vở bài tập tạo 
hình trang 4 

 Kỹ năng mặc quần 
áo 

Thứ 5 Kỹ năng tự 
mặc quần áo.docx 

 

Vui chơi  
trong lớp 

*Trò chơi gỉa bộ có 

cốt truyện: 

- Chủ động thực 

hiện hành động chơi 

với các tình tiết 

khác nhau(bế em đi 

chơi, khám bệnh 

cho em,..) 

  *Trò chơi gỉa bộ 

có cốt truyện: 

- Chủ động thực hiện 

hành động chơi với 

các tình tiết khác 

nhau(bế em đi chơi, 

khám bệnh cho 

em,..) 

* Trò chơi xây 
dựng:  
- Chủ động chơi 
cùng bạn 
- gọi tên được sản 
phẩm mình tạo ra 
- biết thu dọn đồ 
chơi sau khi chơi 
xong 

* Âm nhạc: 

- VĐTN các bài hát 

quen thuộc 

* Trò chơi xây 

dựng: 

- Trẻ biết xếp cách 

khoảng để tạo thành 

*Trò chơi giả bộ 
có cốt truyện: thể 
hiện cảm xúc trong 
khi chơi 
Sử dụng vật thay 
thế khi có nhu cầu 
*Trò chơi xây 
dựng: 

file:///C:/Users/LOC/AppData/Local/Mindjet/MindManager/22/Temp/tmp%20(2)/THỨ%202%20Nhận%20biết%20màu%20xanh%20lá%20cây.docx
file:///C:/Users/LOC/AppData/Local/Mindjet/MindManager/22/Temp/tmp%20(2)/THỨ%202%20Nhận%20biết%20màu%20xanh%20lá%20cây.docx
file:///C:/Users/LOC/AppData/Local/Mindjet/MindManager/22/Temp/tmp%20(2)/THỨ%202%20Nhận%20biết%20màu%20xanh%20lá%20cây.docx
file:///C:/Users/LOC/AppData/Local/Mindjet/MindManager/22/Temp/tmp%20(2)/THỨ%203%20HĐVĐV%20Đóng%20mở%20nắp%20hộp.docx
file:///C:/Users/LOC/AppData/Local/Mindjet/MindManager/22/Temp/tmp%20(2)/THỨ%203%20HĐVĐV%20Đóng%20mở%20nắp%20hộp.docx
file:///C:/Users/LOC/AppData/Local/Mindjet/MindManager/22/Temp/tmp%20(2)/THỨ%203%20HĐVĐV%20Đóng%20mở%20nắp%20hộp.docx
file:///C:/Users/LOC/AppData/Local/Mindjet/MindManager/22/Temp/tmp%20(2)/THỨ%204%20%20PTNN%20Đây%20là%20gì%20-Đặt%20ở%20đâu.docx
file:///C:/Users/LOC/AppData/Local/Mindjet/MindManager/22/Temp/tmp%20(2)/THỨ%204%20%20PTNN%20Đây%20là%20gì%20-Đặt%20ở%20đâu.docx
file:///C:/Users/LOC/AppData/Local/Mindjet/MindManager/22/Temp/tmp%20(2)/THỨ%204%20%20PTNN%20Đây%20là%20gì%20-Đặt%20ở%20đâu.docx
file:///C:/Users/LOC/AppData/Local/Mindjet/MindManager/22/Temp/tmp%20(2)/thứ%205%20VĐTN%20Lời%20chào%20buổi%20sáng.docx
file:///C:/Users/LOC/AppData/Local/Mindjet/MindManager/22/Temp/tmp%20(2)/thứ%205%20VĐTN%20Lời%20chào%20buổi%20sáng.docx
file:///C:/Users/LOC/AppData/Local/Mindjet/MindManager/22/Temp/tmp%20(2)/Thứ%206%20thể%20dục%20Nhón%20nhặt%20bóng.docx
file:///C:/Users/LOC/AppData/Local/Mindjet/MindManager/22/Temp/tmp%20(2)/Thứ%206%20thể%20dục%20Nhón%20nhặt%20bóng.docx
file:///C:/Users/LOC/AppData/Local/Mindjet/MindManager/22/Temp/tmp%20(2)/Thứ%206%20thể%20dục%20Nhón%20nhặt%20bóng.docx
file:///C:/Users/LOC/AppData/Local/Mindjet/MindManager/22/Temp/tmp%20(2)/Thứ%205%20Kỹ%20năng%20tự%20mặc%20quần%20áo.docx
file:///C:/Users/LOC/AppData/Local/Mindjet/MindManager/22/Temp/tmp%20(2)/Thứ%205%20Kỹ%20năng%20tự%20mặc%20quần%20áo.docx


* Học tập: 

- Ôn màu 

- Cài khuy 

* Tạo hình: 

Rèn trẻ tô màu 

* Tạo hình : rèn kỹ 
năng xoay tròn 
* Âm nhạc: Hát và 
vận động theo nhạc 

sản phẩm khác nhau 

theo ý thích trẻ  

*Trò chơi giả bộ có 
cốt truyện: 
Trẻ thể hiện cảm 
xúc trong khi chơi, 
sử dụng vật thay thế 
khi có như cầu 

- Trẻ biết xếp cách 

khoảng để tạo 

thành sản phẩm 

khác nhau theo ý 

thích trẻ  

* Thư viện: Lật 
mở sách nhẹ tay 
 

Hoạt động  
ngoài trời 

-TCVĐ: gà vào 

vườn rau 

-Chơi với đồ chơi 

trên sân 

 

- Củng cố kỹ năng 
Bò chui qua cổng 

- Chơi với đồ chơi 
trên sân 

-TCVĐ: bắt bướm 

-Chơi với đồ chơi 

trên sân 

- Củng cố kỹ năng 
chạy thẳng hướng 

-Chơi với đồ chơi 
trên sân 

 

- Quan sát vườn 

cây 

- Chơi vận động : 

Mèo bắt chuột 

- Chơi với đồ chơi 

trên sân 

Ăn ,ngủ, vệ 
sinh 

- Rèn trẻ rửa tay, 
lau mặt 
- Rèn trẻ bỏ rác 
đúng nơi quy định 

- Chỉnh sửa tư thế 
ngủ cho trẻ 
- Rèn trẻ cất nệm, gối 
 

- Rèn trẻ rửa tay, 
lau mặt 
- Rèn trẻ mời cô, 
mời bạn 
 
 

-Tiếp tục rèn trẻ đi 
vệ sinh đúng nơi 
quy định 
- Rèn trẻ tự phục vụ 
: xúc cơm, uống 
nước 

- Chỉnh sửa tư thế 

ngủ 

- Nhắc nhở trẻ 

mang dép khi vào 

nhà vệ sinh 

Sinh hoạt 

chiều 
Trò chơi tìm đúng 
màu 

Chơi đóng mở nắp 
hộp 

Xem tranh và trò 
chuyện cùng cô  

Vận động với nhạc Xem phim 

 


